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ASIA SIGNATURE BATTLE 2025  

Nhà tài trợ Kim Cương: Ohla by Lương Gia 

NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH 

“The Art of Drinks” 

Sứ mệnh 

Asia Signature Battle là cuộc thi uy tín quy tụ những barista và bartender giỏi nhất từ ​​khắp châu 

Á và trên toàn thế giới. Đây là cơ hội để những chuyên gia tài năng này thể hiện kỹ năng và sự sáng 

tạo của mình. 

Asia Signature Battle tập trung vào sự kết hợp giữa cà phê, trà và rượu mạnh, tạo ra một nền tảng 

để thúc đẩy ranh giới của sự sáng tạo và nghệ thuật trong đồ uống. Người tham gia sẽ thử nghiệm 

các sự kết hợp khác nhau để tạo ra những thức uống đặc trưng làm nổi bật những phẩm chất tốt 

nhất của từng thành phần. 

Đối tượng tham gia 

Barista, người pha chế và những người yêu thích và quan tâm đến cà phê, trà và rượu mạnh bất kể 

quốc tịch hay giới tính 

Lịch trình (dự kiến) 

★​ Vòng trực tuyến 

○​ Đăng ký trực tuyến​    ​ ​ 01.12.2024 ~ 31.12.2024 

○​ Vòng sơ loại trực tuyến​ 05.01.2025 ~ 15.01.2025 

○​ Công bố top 36 thí sinh vượt qua vòng loại trực tuyến​ 20.01.2025 

★​ Workshop​     ​​ 07.03.2025 

★​ Bốc thăm vòng loại: 34 thí sinh​ 16.04.2025 

★​ Vòng Trực tiếp 

○​ Vòng loại: 34 thí sinh​    ​ 17.04.2025 

○​ Vòng Bán kết: 18 thí sinh​ 18.04.2025 

○​ Vòng Chung kết: 10 thí sinh​ 19.04.2025 

* Địa điểm thi đấu trực tiếp: Sân khấu ASB bên trong Triển lãm cà phê quốc tế Việt Nam 2025 

(Sảnh A, SECC, TP.HCM, Việt Nam) 

* Lịch trình trên có thể thay đổi trong thời gian diễn ra sự kiện và sẽ được thông báo trên trang 

web chính thức của Asia Signature Battle. 

> Official website: https://www.cafeshow.com.vn/asia-signature-battle  
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ĐIỀU KIỆN THAM GIA  

1. Ban tổ chức 

Giải vô địch Asia Signature Battle (ASB) là cuộc thi dành cho các Bartender hoặc Barista đủ tiêu 
chuẩn tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ triển lãm Quốc tế Cafe Show Vietnam và do Công ty 
TNHH Exporum Việt Nam tổ chức. 

2. Quyền 

2.1 Độ tuổi 

Dành cho người từ 18 tuổi trở lên. 

2.2 Các quy tắc đánh giá 

Asia Signature Battle tiến hành quản lý cuộc thi cũng như đánh giá theo các quy tắc và quy định cố 
định. Người tham gia phải nắm rõ các quy tắc của cuộc thi và lưu ý rằng bất kỳ hành vi nào vi 
phạm nhiều hơn một quy tắc và quy định đều có thể là yếu tố loại trừ, ngoại trừ các trường hợp đặc 
biệt. 

2.3 Dụng cụ và thiết bị 

Người tham gia phải mang theo thiết bị pha chế, dụng cụ và đồ trang trí của riêng mình (trừ sản 
phẩm của Nhà tài trợ). Sản phẩm của nhà tài trợ Ohla sẽ được cung cấp tại sân khấu. 

2.4 Truất quyền thi đấu 

Bất kỳ hình thức gian lận, đạo văn hoặc hành vi phi thể thao nào cũng sẽ dẫn đến việc bị loại ngay 
lập tức. 

Ban giám khảo có quyền loại bất kỳ thí sinh tham gia nào theo quyết định của họ. 

2.5 Chi phí cần thiết để tiến tới trận chung kết 

Ngoài các thiết bị và công cụ do ban tổ chức cung cấp, chi phí phát sinh từ bất kỳ thiết bị nào khác 
cần thiết cho thí sinh tham gia sẽ do thí sinh tham gia chi trả. 

2.6 Hỏi & Đáp của thí sinh 

Tất cả các thí sinh phải biết và hiểu đầy đủ tất cả các quy tắc và quy định cần thiết cũng như bảng 
điểm. Nếu không, yêu cầu của thí sinh có thể bị từ chối. Tất cả các tài liệu liên quan đến Asia 
Signature Battle có thể được tải xuống từ trang web chính thức. Để biết thêm thông tin, vui lòng 
liên hệ competition@cafeshow.com.vn. 
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2.7 Điều khoản & Điều kiện 

Các thí sinh và Nhà vô địch là người phát ngôn đại diện của sự kiện Asia Signature Battle và là 
hình mẫu của ngành, do đó phải: Cho phép Exporum Vietnam, các bên liên quan, đại lý và nhà tài 
trợ sử dụng tên, hình ảnh hoặc chân dung của thí sinh ở bất kỳ định dạng nào mà không tính phí 
cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động quảng cáo tiếp 
thị. 
3. Quy định chung (VUI LÒNG ĐỌC KỸ) 

A.​ Sản phẩm tài trợ sẽ thay đổi theo từng vòng. 
B.​ Sản phẩm tài trợ sẽ được cung cấp tại sân khấu. 
C.​ Không sử dụng bất kỳ vật phẩm hoặc thiết bị nào có logo khác ngoài cuộc thi ASB và logo 

nhà tài trợ. 
D.​ Yêu cầu tối thiểu cho một đồ uống là 30ml trà hoặc cà phê (không giới hạn loại và hình 

thức chiết xuất) - thành phần có cồn hoặc không cồn (nóng hoặc lạnh). 
E.​ Không giới hạn các thành phần khác. 
F.​ Không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, bao gồm các sản phẩm tự chế có tính cạnh tranh trực tiếp hoặc cùng loại với sản 
phẩm của nhà tài trợ. 

G.​ Không sử dụng quá 7 thành phần nguyên liệu cho một công thức đồ uống. 
H.​ Không bao gồm các thành phần trang trí nhưng việc kết hợp thực phẩm được tính là 1 

thành phần (đá, đường, muối, tiêu, dầu, nước hoa, nước mắm...). 
I.​ Sản phẩm tự chế được tính là 1 thành phần. 
J.​ Người tham gia phải mang theo thiết bị pha chế, dụng cụ và đồ trang trí của riêng mình 

(trừ sản phẩm của nhà tài trợ Ohla). 
K.​ Cốc phải làm bằng thủy tinh hoặc gốm sứ. 
L.​ Người tham gia phải mặc trang phục chuyên nghiệp phản ánh chủ đề văn hóa. Trang phục 

phải gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với cuộc thi công khai. Ít nhất, người tham gia phải mặc 
áo sơ mi trắng, quần cotton tối màu, giày da trang trọng 

M.​ Không được sử dụng lửa. 
4.  Quy trình thi đấu 
4.1 Bản tóm tắt 

A.​ ASB có 2 loại giám khảo đánh giá: Giám khảo cảm quan, Giám khảo kỹ thuật 
i. Vòng loại, Vòng Bán kết và Vòng Chung kết của Asia Signature Battle sẽ được đánh giá 
bởi 3 giám khảo cảm quan, 1 giám khảo kỹ thuật. Giám khảo kỹ thuật sẽ đánh giá khả 
năng quản lý quầy bar và vệ sinh vào cuối thời gian biểu diễn/thi đấu. 

B.​ Cuộc thi sẽ bao gồm 3 vòng thi: Vòng loại (34 thí sinh), Vòng Bán kết (18 thí sinh) và Vòng 
Chung kết (10 thí sinh) 

C.​ Không gian thi đấu trực tiếp sẽ bao gồm một sân khấu có 2 khu vực thi đấu, được đánh số 
tuần tự (ví dụ: 1, 2). 

D.​ Mỗi thí sinh sẽ được chỉ định thời gian bắt đầu và khu vực thi đấu. 
E.​ Thí sinh sẽ có mặt tại khu vực thi đấu trong Thời gian chuẩn bị, Thời gian biểu diễn và 

Thời gian dọn dẹp. 
F.​ Các thí sinh sẽ phục vụ 1 ly hoàn hảo và 3 ly nếm thử từ các danh mục thành phần do Nhà 

tài trợ cung cấp cho mỗi vòng cho mỗi giám khảo trong tổng số 3 giám khảo cảm quan, 
tổng cộng là 4 đồ uống, trong khoảng thời gian 5 phút cho vòng loại, Bán kết và 7 phút cho 
vòng Chung kết (không tính thời gian chuẩn bị và thời gian dọn dẹp). 

 
 

5 



 

G.​ Các loại đồ uống của mỗi vòng phải chứa cùng một thành phần và tuân theo cùng một 
công thức như nhau. Việc cố tình chuẩn bị và phục vụ các loại đồ uống khác nhau trong 
một danh mục sẽ dẫn đến điểm 0 trong mục Trải nghiệm hương vị đối với những đồ uống 
có công thức khác với đồ uống được phục vụ đầu tiên. 

H.​ Các thí sinh có thể pha chế nhiều đồ uống tùy ý trong thời gian biểu diễn; tuy nhiên, chỉ 
những đồ uống được phục vụ cho giám khảo cảm quan mới được đánh giá. 

5. Giải thưởng 
✅CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  
🥇Quán quân: tiền mặt 3,000 USD + Cúp + Quà tặng + Cơ hội tham dự World Cocktail Battle tại 
Seoul  
🥈Giải nhì: tiền mặt 1,000 USD + Cúp + Quà tặng  
🥉Giải ba: 500 USD + Cúp + Quà tặng  
🏅Giải phần trình diễn ấn tượng nhất - Best Impression: USD 500 + Cúp + Quà tặng  
📹Video ấn tượng nhất: tiền mặt 200 USD + Quà tặng 
Bất kỳ ai cũng có cơ hội trở thành Đại sứ thương hiệu cho nhà tài trợ Ohla by Lương Gia. 
※ Lưu ý: Thuế hoặc các chi phí khác do người nhận thưởng chi trả  
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VÒNG LOẠI 

Chủ đề:  
Explore and embrace the cultural heritage of the world - Khám phá và tiếp thu tinh hoa di sản 
văn hoá thế giới. 
Thí sinh sử dụng những nguyên liệu đặc sản từ khắp nơi trên thế giới để sáng tạo nên món thức 
uống độc đáo 
Nguyên liệu bắt buộc trong món thức uống: 

●​ Sử dụng ít nhất 1 loại Syrup (30ml) sản phẩm của Nhà tài trợ, thí sinh có thể lựa chọn sử 
dụng bất kỳ loại syrup do nhà tài trợ ASB - Ohla By Lương Gia cung cấp. 

●​ Yêu cầu tối thiểu cho một đồ uống là 30ml trà hoặc cà phê (không giới hạn loại và hình 
thức chiết xuất) - thành phần có cồn hoặc không cồn (nóng hoặc lạnh). 

Tóm tắt:  
A. Hình thức thi đấu: 
Đối kháng trình diễn 1:1 (Thí sinh sẽ bắt cặp đối đầu nhau và lần lượt thi đấu trình diễn tại sân 
khấu ASB) 
Mỗi thí sinh sẽ trình bày 1 ly thức uống hoàn chỉnh và 3 ly nếm thử (tasting cup) cho giám 
khảo. 
B. Thời gian:  
Mỗi thí sinh sẽ có 10 phút ở khu vực thi đấu được chỉ định như sau: 

a.​ 3 phút thời gian chuẩn bị  
b.​ 5 phút trình diễn 
c.​ 2 phút thời gian dọn dẹp 

C.  Thuyết trình:  
Thí sinh tham gia phải trình bày về cách họ sáng tạo nên món thức  uống dựa trên sản phẩm Nhà 
tài trợ Ohla by Lương Gia cung cấp 
D. Thang điểm: 

●​ Signature - Thức uống (30 điểm) 
●​ Story & Presentation - Thuyết trình (30 điểm) 
●​ Technique - Kỹ thuật (30 điểm)  
●​ Beverage Art - Trình Bày Thức Uống (10 điểm) 

E. Điểm trừ 
●​ Kỹ thuật (làm rơi, vỡ, đổ, lộn xộn, bẩn, quên dụng cụ, sai công thức, v.v.) - 2 điểm/lỗi (tối đa 

-30 điểm kỹ thuật) 
*LƯU Ý: Nếu điểm trừ cao hơn điểm cho hạng mục Kỹ thuật, thí sinh sẽ nhận được 0 điểm cho hạng 
mục này. Không áp dụng cho các tiêu chí khác. 

●​ Hình phạt: Trừ 5 điểm cho mỗi 10 giây 
5 phút 1 giây 
5 phút 11 giây 
5 phút 21 giây 
5 phút 31 giây 
*Nếu thí sinh không dừng lại, vui lòng gọi Quản lý sân khấu 
F. BREW BAR 

●​ Brewbar là khu vực thi đấu dành cho những thí sinh chưa may mắn, có thể có cơ hội bước 
tiếp vào vòng Bán kết. Những thí sinh đã bị loại trực tiếp ở vòng loại sẽ được di chuyển 
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sang khu vực Brew Bar và trình bày món thức uống được sáng tạo dựa trên sản phẩm của 
nhà tài trợ. 

●​ Mỗi thí sinh sẽ có 10 phút trình bày tối thiểu 5 ly nếm thử (tasting cup) cho khán giả. 
●​ Hình thức chấm điểm: voting tại sân khấu brew bar, mời ngẫu nhiên 5 khán giả để bình 

chọn cho thí sinh dựa trên việc nếm thử ly thức uống.  
●​ Thang điểm chấm: Yes/No. 
●​ Chỉ có 1 thí sinh giành được cơ hội đi tiếp. 

G. Sản phẩm tài trợ vòng loại: 
Syrup STT Tên Sản phẩm ĐVT 

1 Đào Chai 

2 Xoài Chai 

3 Chanh Dây Chai 

4 Ổi Chai 

5 Dâu Chai 

6 Dưa Lưới Chai 

7 Thơm Chai 

8 Vải Chai 

9 Mãng Cầu Chai 

10 Nhãn Chai 

11 Việt Quất Chai 

12 Lá Dứa Chai 

13 Cam Vàng Chai 

14 Caramel Chai 

15 Dừa Chai 

16 Sim Rừng Chai 

17 Bạc Hà Chai 

18 Trà Xanh Chai 

19 Quế Chai 

20 Phúc Bồn Tử Chai 

21 Blue Curacao Chai 

22 Bắp Chai 

23 Khoai môn Chai 

24 Cóc Chai 
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VÒNG BÁN KẾT 

Chủ đề: 
Inspired by the Past, Creating the Art of tomorrow - Nguồn cảm hứng từ quá khứ, tạo nên tác 
phẩm nghệ thuật của tương lai. 
Thí sinh sử dụng những nguyên liệu truyền thống để sáng tạo nên món thức uống mang đậm chất 
hiện đại. Mục đích để tìm ra được những phương pháp chế biến hoàn toàn mới  
Nguyên liệu bắt buộc trong món thức uống: 

●​ Sử dụng 1 bộ sản phẩm Tài trợ (tối thiểu 30ml cho syrup, và tối thiểu 30ml cho sinh tố). 
Thí sinh phải tham gia rút thăm tại buổi workshop (07/03/2025) để nhận được bộ sản 
phẩm dựa trên các dòng sản phẩm do Ban tổ chức ASB cung cấp. 

●​ Yêu cầu tối thiểu cho một đồ uống là 30ml trà hoặc cà phê (không giới hạn loại và hình 
thức chiết xuất) - thành phần có cồn hoặc không cồn (nóng hoặc lạnh). 

Tóm tắt:  
A. Hình thức thi đấu: 
Đối kháng trình diễn 1:1 (Thí sinh sẽ bắt cặp đối đầu nhau và lần lượt thi đấu trình diễn tại sân 
khấu ASB) 
Mỗi thí sinh sẽ trình bày 1 ly thức uống hoàn chỉnh và 3 ly nếm thử (tasting cup) cho giám 
khảo. 
B. Thời gian:  
Mỗi thí sinh sẽ có 10 phút ở khu vực thi đấu được chỉ định như sau: 

a.​ 3 phút thời gian chuẩn bị  
b.​ 5 phút trình diễn 
c.​ 2 phút thời gian dọn dẹp 

C.  Thuyết trình:  
Thí sinh tham gia phải trình bày về cách họ sáng tạo nên món thức  uống dựa trên sản phẩm Nhà 
tài trợ Ohla by Lương Gia cung cấp 
D. Thang điểm: 

●​ Signature - Thức uống (30 điểm) 
●​ Story & Presentation - Thuyết trình (30 điểm) 
●​ Technique - Kỹ thuật (30 điểm)  
●​ Beverage Art - Trình Bày Thức Uống (10 điểm) 

E. Điểm trừ 
●​ Kỹ thuật (làm rơi, vỡ, đổ, lộn xộn, bẩn, quên dụng cụ, sai công thức, v.v.) - 2 điểm/lỗi (tối đa 

-30 điểm kỹ thuật) 
*LƯU Ý: Nếu điểm trừ cao hơn điểm cho hạng mục Kỹ thuật, thí sinh sẽ nhận được 0 điểm cho hạng 
mục này. Không áp dụng cho các tiêu chí khác. 

●​ Hình phạt: Trừ 5 điểm cho mỗi 10 giây 
5 phút 1 giây 
5 phút 11 giây 
5 phút 21 giây 
5 phút 31 giây 
*Nếu thí sinh không dừng lại, vui lòng gọi Quản lý sân khấu 
F. BREW BAR 

●​ Brewbar là khu vực thi đấu dành cho những thí sinh chưa may mắn, có thể có cơ hội bước 
tiếp vào vòng Bán kết. Những thí sinh đã bị loại trực tiếp ở vòng loại sẽ được di chuyển 
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sang khu vực Brew Bar và trình bày món thức uống được sáng tạo dựa trên sản phẩm của 
nhà tài trợ. 

●​ Mỗi thí sinh sẽ có 10 phút trình bày tối thiểu 5 ly nếm thử (tasting cup) cho khán giả. 
●​ Hình thức chấm điểm: voting tại sân khấu brew bar, mời ngẫu nhiên 5 khán giả để bình 

chọn cho thí sinh dựa trên việc nếm thử ly thức uống.  
●​ Thang điểm chấm: Yes/No. 
●​ Chỉ có 1 thí sinh giành được cơ hội đi tiếp. 

G. Sản phẩm tài trợ vòng Bán kết: 

Combo Sản phẩm STT Tên Sản phẩm ĐVT 

1 Syrup dưa lưới Chai 

Sinh tố dưa lưới Chai 

2 Syrup bắp Chai 

Sinh tố bắp Chai 

3 Syrup dâu Chai 

Sinh tố dâu Chai 

4 Syrup xoài Chai 

Sinh tố xoài Chai 

5 Syrup sim rừng* Chai 

Sinh tố sim rừng* Chai 

6 Syrup ổi Chai 

Sinh tố ổi Chai 
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VÒNG CHUNG KẾT 

Chủ đề: 
Unleash Your Signature, Conquer the Game - Giải phóng dấu ấn của bạn, chinh phục cuộc chơi 
Thí sinh hãy sử dụng những nguyên liệu mang đậm dấu ấn của riêng họ, những nguyên liệu gợi 
nhớ cho họ về những ký ức, những kỉ niệm đẹp để sáng tạo nên món thức uống. 
Nguyên liệu bắt buộc trong món thức uống: 

●​ Sử dụng ít nhất 2 loại nguyên liệu (30ml Syrup hoặc Sinh tố) hoặc 100 gram trái cây 
đóng lon sản phẩm của Nhà tài trợ, thí sinh có thể lựa chọn sử dụng bất kỳ 2 loại sản phẩm 
do nhà tài trợ Ohla By Lương Gia cung cấp. 

●​ Yêu cầu tối thiểu cho một đồ uống là 30ml trà hoặc cà phê (không giới hạn loại và hình 
thức chiết xuất) (nóng hoặc lạnh). 

●​ Yêu cầu 1 đồ uống có cồn và 1 đồ uống không cồn. 
Tóm tắt:  
A. Hình thức thi đấu:  
Thi đấu từng người một (Những người vào chung kết sẽ đấu và chọn ra người thắng giải chung 
cuộc) 
Mỗi thí sinh sẽ trình bày 1 ly thức uống có cồn hoàn chỉnh kèm 3 ly nếm thử (tasting cup) và 1 
ly thức uống không cồn hoàn chỉnh kèm 3 ly nếm thử (tasting cup) cho giám khảo. 
B. Thời gian:  
Mỗi thí sinh sẽ có 12 phút ở khu vực thi đấu được chỉ định như sau: 

a.​ 3 phút thời gian chuẩn bị  
b.​ 7 phút trình diễn 
c.​ 2 phút thời gian dọn dẹp 

C.  Thuyết trình:  
Thí sinh tham gia phải trình bày về cách họ sáng tạo nên món thức  uống dựa trên sản phẩm Nhà 
tài trợ Ohla by Lương Gia cung cấp 
D. Thang điểm: 

●​ Signature - Thức uống (30 điểm) 
●​ Story & Presentation - Thuyết trình (30 điểm) 
●​ Technique - Kỹ thuật (30 điểm)  
●​ Beverage Art - Trình Bày Thức Uống (10 điểm) 

E. Điểm trừ 
●​ Kỹ thuật (làm rơi, vỡ, đổ, lộn xộn, bẩn, quên dụng cụ, sai công thức, v.v.) - 2 điểm/lỗi (tối đa 

-30 điểm kỹ thuật) 
*LƯU Ý: Nếu điểm trừ cao hơn điểm cho hạng mục Kỹ thuật, thí sinh sẽ nhận được 0 điểm cho hạng 
mục này. Không áp dụng cho các tiêu chí khác. 

●​ Hình phạt: Trừ 5 điểm cho mỗi 10 giây 
5 phút 1 giây 
5 phút 11 giây 
5 phút 21 giây 
5 phút 31 giây 
*Nếu thí sinh không dừng lại, vui lòng gọi Quản lý sân khấu  
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F. Sản phẩm tài trợ vòng Chung Kết: 

Syrup Chai STT Tên Sản phẩm ĐVT 

1 Đào Chai 

2 Xoài Chai 

3 Chanh Dây Chai 

4 Ổi Chai 

5 Dâu Chai 

6 Dưa Lưới Chai 

7 Thơm Chai 

8 Vải Chai 

9 Mãng Cầu Chai 

10 Nhãn Chai 

11 Việt Quất Chai 

12 Lá Dứa Chai 

13 Cam Vàng Chai 

14 Caramel Chai 

15 Dừa Chai 

16 Sim Rừng Chai 

17 Bạc Hà Chai 

18 Trà Xanh Chai 

19 Quế Chai 

20 Phúc Bồn Tử Chai 

21 Blue Curacao Chai 

22 Bắp Chai 

23 Khoai môn Chai 

24 Cóc Chai 

Sinh tố 1 Dâu Chai 

2 Dưa Lưới Chai 

3 Xoài Chai 

4 Chanh Dây Chai 
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5 Ổi Chai 

6 Thơm Chai 

7 Mãng Cầu Chai 

8 Nhãn Chai 

9 Đào Chai 

10 Phúc Bồn Tử Chai 

11 Cam Vàng Chai 

12 Việt Quất Chai 

13 Táo Xanh Chai 

14 Sim Rừng Chai 

15 Bắp Chai 

16 Khoai Môn Chai 

17 Cóc Chai 

Trái cây đóng lon 1 Xoài Lon 

2 Chanh dây Lon 

3 Ổi hồng Lon 

4 Mãng Cầu Lon 

5 Dâu Lon 

6 Dưa lưới Lon 

7 Đào Lon 

8 Việt Quất Lon 

9 Thốt Nốt  Lon 

10 Cam Vàng Lon 

11 Nhãn  Lon 

12 Dừa Lon 

13 Sim Rừng Lon 

14 Đào Lon 

15 Khoai môn Lon 
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